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Số:          /BC-CNTY           Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi  5 

tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công văn số 305/CNTY-DT ngày 17/4/2025 

của Cục Chăn nuôi và Thú y về việc triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi 

báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau: 

I. Công tác kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn theo đúng các quy định pháp luật về thú 

y và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường;  

Công tác tham mưu văn bản trên quy định pháp luật về thú y và chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm  2025:  

 

Văn bản trung ương Văn bản UBND tỉnh 

- Công văn số 980/BNN-TY ngày 

12/02/2025 về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Cúm gia cầm  

- Công văn số 1133/BNN-TY 

ngày 17/02/2025 về việc chấn 

chỉnh công tác báo cáo dịch bệnh 

động vật trên cạn và rà soát tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh cho 

đàn vật nuôi  

- Công văn số 1134/BNN-TY 

ngày 17/02/2025 về vệc triển khai 

Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu 

độc môi trường đợt I/2025     

- Công văn số 1092/UBND-KTN ngày 

04/03/2025 của Phó chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh ở vật 

nuôi; chấn chỉnh công tác báo cáo dịch 

bệnh động vật trên cạn; triển khai tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và 

tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi 

đợt 01/2025. 

Công văn số 1586/BNN-TY 

ngày 28/02/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ giải pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Công văn số 1095/UBND-KTN ngày 

04/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi;  

- Công văn số 1407/UBND-KTN ngày 
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Công văn số 83/BNNMT-

CNTY ngày 14/3/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về 

việc tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh 

và khẩn trương tiêm phòng vắc 

xin cho đàn vật nuôi 

18/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh và khẩn trương 

tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. 

 - Kế hoạch số 653/KH-SNNMT ngày 

24/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường về kiểm tra việc triển khai, thực 

hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2024 và năm 2025 tại các 

huyện, thị xã, thành phố 

Công điện số 31/CĐ-TTg 

ngày 04/4/2025 về việc triển khai 

đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả 

các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm. 

- Công văn số 2075/UBND-KTN ngày 

15/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, 

có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 

II. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; rà soát 

tổng đàn vật nuôi; công tác tiêm vắc xin phòng bệnh của địa phương trong 

năm 2025; công tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch. 

1.1 Tình hình dịch bệnh 

a) Tổng đàn vật nuôi 

Số lượng đàn vật nuôi ước thực hiện tới thời điểm báo cáo: Đàn trâu 

65.321 con; Đàn bò 269.634 con; tỷ lệ bò lai 80%, Đàn lợn 375.636 con (không 

tính lợn con theo mẹ); Đàn gia cầm 5.806,17 ngàn con.  

b)  Tình hình dịch bệnh  

- Bệnh Dịch tả lợn châu phi: Xảy ra 4 hộ, 3 thôn, 2 xã ở 2 huyện1 với tổng 

số lợn mắc bệnh 27 con, tổng trọng lượng tiêu hủy bắt buộc 2.404 kg. Tất cả ổ 

dịch đã qua 21 ngày. 

- Bệnh VDNC trên trâu bò: Xảy ra tại 61 hộ 38 thôn thuộc 21 xã, thị trấn 

của 6 huyện, thị xã2 với tổng số 70 con bò mắc bệnh, làm chết 23 con, tổng 

trọng lượng tiêu hủy 2.596 kg. Hiện nay còn 03 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại xã 

Phổ Khánh, Phổ Châu và Phổ Phong, thị xã Đức Phổ. 

- Bệnh Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tai xanh ở lợn không 

xảy ra. 

1.2. Công tác phòng chống dịch bệnh động vật 

a) Công tác xử lý ổ dịch 

Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

                   
1 Sơn Tịnh và Thành phố Quảng Ngãi 
2  Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, TX Đức Phổ, Trà Bồng  
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- Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 

hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch như khoanh vùng ổ dịch, 

cách ly điều trị, khử trùng tiêu độc môi trường vùng dịch; thường xuyên theo 

dõi, giám sát và báo cáo dịch kịp thời theo quy định.  

 Kết quả sau khi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một số ổ 

dịch VDNC và toàn bộ ổ dịch bệnh DTLCP đã qua 21 ngày. Riêng bệnh 

VDNC, đến nay tốc độ lây lan của dịch giảm dần, tính đến ngày 13/5/2025 chỉ 

còn 3 ổ dịch tại thị xã Đức Phổ chưa qua 21 ngày. 

b) Công tác lấy mẫu 

- Lấy 03 mẫu bị động ở lợn bệnh  tại huyện (Sơn Tịnh (02 mẫu), Thành 

phố Quảng Ngãi (01 mẫu) gửi Chi cục thú y vùng IV xét nghiệm bệnh Dịch tả 

lợn châu phi. Kết quả xét nghiệm 3/3 mẫu dương tính với bệnh DTLCP.  

c) Công tác tiêm phòng năm 2025 

- Chi cục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) phân bổ 974.650 liều vắc xin Cúm gia cầm, 113.050 liều 

vắc xin LMLM cho các huyện, thị xã, thành phố tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 01/2025 theo Quyết định số 43/QĐ-SNNPTNT ngày 24/02/2025; 

Quyết định số 47/QĐ-SNNPTNT ngày 27/02/2025. 

- Tiến độ tiêm phòng đợt 1 năm 2025: 

+ Đối với vắc xin Cúm gia cầm: Tổng số vắc xin tiêm được 502.950 liều 3. 

+ Đối với vắc xin Lở mồm long móng: Tổng số vắc xin tiêm được 100.475 

liều 4. 

+ Đối với vắc xin Viêm da nổi cục (Ngân sách huyện): Tổng số vắc xin 

tiêm được 46.000 liều 5. 

+ Đối với vắc xin Tụ huyết trùng: Tổng số vắc xin tiêm được: 7.900 liều6. 

+ Đối với vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (Ngân sách tỉnh): Phân bổ theo 

Quyết định số 780/QĐ-SNNPTNT ngày 23/12/2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Đến nay, đã tiêm được: 8.000 liều/8.000 liều 7. 

d) Công tác tiêu độc khử trùng 

                   
3 Huyện Bình Sơn: 49.000 liều, Tư Nghĩa: 97.000 liều, Sơn Hà: 12.000 liều, Thành phố Quảng Ngãi: 115.700 

liều, Sơn Tịnh: 30.000 liều, Lý Sơn: 6.000 liều, Mộ Đức: 55.000 liều, Trà Bồng: 6.000 liều, Nghĩa Hành: 20.500 

liều, Đức phổ: 111.750 liều. 
4 Huyện Sơn Tịnh: 10.025 liều, Sơn Hà: 10.200 liều, Minh Long: 5.800 liều, Tư Nghĩa: 3.800 liều, Mộ Mộ Đức: 

1.250 liều, Ba Tơ: 19.650 liều, TP Quảng Ngãi: 9.650 liều, Trà Bồng: 12.000 liều, Sơn Tây: 8.500 liều, Nghĩa 

Hành: 8.700 liều, Đức Phổ: 10.900 liều 
5 Hhuyện Tư Nghĩa: 2.900 liều, Mộ Đức: 8.775 liều, Bình Sơn: 18.800 liều, Thành phố: 10.575 liều, Đức Phổ: 

5.950 liều. 
6 Thành phố Quảng Ngãi: 7.900 liều. 
7 Nghĩa Hành: 2.000 liều, Sơn Tây: 1.000 liều, Bình Sơn: 500 liều, Sơn Hà: 1.100 liều, Tư Nghĩa: 1.300 liều, 

Sơn Tịnh: 1.000 liều, Thành phố: 1.100 liều. 
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Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và 

Môi trường) cấp 9.754 lít hóa chất cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 01/2025 tại 

Quyết định số 43/QĐ-SNNPTNT ngày 24/02/2025 theo chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tại Công văn số 1134/BNN-TY ngày 17/02/2025 về việc triển 

khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2025 và Công 

văn số 1092/UBND-KTN ngày 03/3/2025 của UBND về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh ở vật nuôi; Chấn chỉnh công tác báo cáo dịch bệnh 

động vật trên cạn; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và 

tiêu độc khử trùng  môi trường chăn nuôi  đợt 01/2025.  

Kết quả thực hiện: 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện công tác 

Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 01/2025. Kết quả 

như sau: 

- Tổng số hóa chất thực hiện: 10.949 lít. 

- Tổng diện tích được khử trùng, tiêu độc: 16.486.764 m2.  

- Kinh phí địa phương tổ chức triển khai thực hiện: 878.695.000 đồng        

(Ghi chú: thành phố Quảng Ngãi chưa tổng hợp kinh phí thực hiện) 

Ngoài ra, các cơ sở và hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện phát quang cây cỏ, bụi rậm xung quanh 

nhà, khu vực nuôi gia súc, gia cầm; xử lý các chất thải hàng ngày trong chăn 

nuôi như thu gom, đốt chôn đúng theo quy định, khơi thông cống rãnh và tiến 

hành phun thuốc khử trùng định kỳ ngoài kế hoạch được thực hiện khá tốt. Một 

số hộ nông dân, cơ sở giết mổ, chăn nuôi tập trung đã có hệ thống xử lý nước 

thải đạt yêu cầu. Ngoài số lượng hóa chất phân bổ cho các địa phương trong 

năm 2025, các địa phương sử dụng nguồn hóa chất dự trữ tại huyện, thị xã, 

thành phố để triển khai thực hiện. 

e) Công tác thông tin tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh Dại và công tác 

quản lý đàn chó nuôi tại 12 huyện, thị xã, thành phố bằng xe ô tô lưu động theo 

Kế hoạch số 11/KH-CNTY ngày 12/5/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe ô tô, loa phát thanh tại các xã, phường thị 

trấn khi triển khai công tác tiêm phòng và khi có ổ dịch mới xuất hiện tại địa 

phương. 

- Thành lập các đoàn công tác, phân công cán bộ đến các địa phương chỉ 

đạo, giám sát, tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi trong 

công tác phòng, chống dịch nhằm hiện sớm, báo cáo kịp thời, xử lý dứt điểm 

khi dịch bệnh mới phát sinh trong diện hẹp. 

III. Nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg 

ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường 

trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 2075/UBND-KTN ngày 15/4/2025 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu 

quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Trong 

đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y và 

các văn bản hướng dẫn liên quan, nhất là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội 

dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 83/BNNMT-

CNTY ngày 14/3/2025 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; Công văn 

số 1586/BNN-TY ngày 28/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp 

và Môi trường ban hành hành Kế hoạch 653/KH-SNNMT ngày 24/3/2025 về 

việc Kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống dich bệnh động 

vật năm 2024 và năm 2025 tại các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo số 500/BC-

SNNMT ngày 19/3/2025 về việc tổng kết công tác thi hành Luật Thú y năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

IV. Tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ 

- Nguồn nhân lực có chuyên môn về chăn nuôi và thú y (kể cả thú y thủy 

sản) dưới cơ sở còn thiếu, nên công tác phòng, chống dịch như công tác kiểm 

soát giết mổ, vận chuyển, tiêm phòng, giám sát phát hiện dịch bệnh, xử lý ổ 

dịch và báo cáo dịch bệnh còn chậm. 

- Hệ thống tổ chức chuyên ngành thú y từ tỉnh đến xã chưa thực hiện được 

theo Điều 6, Luật Thú y. 

- Các chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch còn thấp so với 

chi phí thực tế. 

- Chưa có quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

trong việc quy định địa điểm đối với chợ kinh doanh động vật, cơ sở thu gom 

động vật. Do đó trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều điểm thu gom, kinh doanh 

gia cầm sống chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

- Hình thức chăn nuôi phổ biến là nhỏ, lẻ, phân tán trong các khu dân cư 

nên gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, gây tâm 

lý lo ngại cho người chăn nuôi. 

- Nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế, chưa thấy được tầm quan 

trọng và lợi ích của công tác tiêm phòng vắc xin đối với vật nuôi. 



 6 

V. Đề nghị: 

1.  Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Sớm ban hành quy định mới về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống 

dịch bệnh động vật, trong đó chú trọng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chủ vật 

nuôi và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Ban hành danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại và 

giới hạn hoạt động nuôi thương mại đối với động vật hoang dã, nhằm xử lý tình 

trạng nhập lậu động vật hoang dã vào cơ sở nuôi. 

2.  Đề xuất, kiến nghị với bộ, ngành 

- Ban hành Quy chuẩn Việt Nam về cơ sở giết mổ tập trung quy mô vừa và 

nhỏ. 

Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi 5 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi kính báo./.  

  
 

Nơi nhận:                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);                                

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng 4; 

- Lãnh đạo Chi cục;                 

- Phòng, Trạm thuộc Chi cục;  

- Lưu: VT, NV. Thanh.                                                                                         

        

         

        Đỗ Văn Chung                       

 

 

 


		2025-05-13T17:02:00+0700


		2025-05-14T07:46:05+0700


		2025-05-14T07:46:05+0700


		2025-05-14T07:46:05+0700




